            TRƯỜNG CAO  LÝ TỰ TRỌNG TP HCM
                        Khoa KHOA HỌC CƠ BẢN

                         Tổ: Giáo dục thể chất – An ninh quốc phòng

KẾ HOẠCH DỰ GIỜ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

	     STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	THỜI GIAN
	TIẾT DẠY – NGÀY THÁNG
	GIẢNG VIÊN DƯ GIỜ
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Đức Thắng
	17C1-QTM1
	   7g – 7g45
	26/3/2018
	Thầy Thái Hùng, Phú Tân, Thanh Điền, Mạnh Phương
	

	2
	Nguyễn Mạnh Phương

	17C1- CNM2
	8g40-9g25
	      26/3/2018
	Thầy Thái Hùng, Thanh Điền, Đức Thắng, Phú Tân .
	

	3
	Nguyễn Phú Cường
	17C1-THU1
	14g10- 14g55
	28/3/2018
	Thầy Thái Hùng, Phú Tân,  Đức Thắng, Mạnh Phương , Thanh Điền.
	

	4
	 Bùi Đức Phước

	17C1-CMT1
	 7g – 7g45
	27/3/2018

	Thầy Thái Hùng, Đức Thắng, Mạnh Phương, Phú Tân, Thanh Điền .
	

	5
	Nguyễn Nhân Anh

	17C1-CNÔ15
	7g – 7g45
	28/3/2018
	Thầy Thái Hùng, Đức Thắng, Mạnh Phương, Phú Tân, Thanh Điền .
	

	6
	Nguyễn Công Cường
	17T4-KTW1
	8g40-9g25
	      27/3/2018

	                                                              Thầy Giang Phi Hùng
	

	7
	Nguyễn Ngọc Lân
	17T4-LĐL1
	8g40-9g25
	29/3/2018


	Thầy Giang Phi Hùng
	

	8
	Trần Duy Đồng
	17T4-Ô3
	7g – 7g45
	29/3/2018
	Thầy Giang Phi Hùng


	

	9
	Bùi Văn Phương
	17T4-QTM2
	7g – 7g45
	31/3/2018


	Thầy Giang Phi Hùng
	

	10
	Phạm Quang Tùng
	17C1-CNO7
	15g50 – 16g 35
	26/3/2018

	Thầy Giang Phi Hùng
	

	11
	Giang Phi Hùng
	17T4- ĐTC1
	7g – 7g45
	26/3/2018


	 Thầy Lân, Thầy Đồng, Thầy Cường.
	

	12
	Bùi Văn Mạnh
	17T4- KTD1
	7g – 7g45
	30/3/2018


	Thầy Giang Phi Hùng
	

	13
	Nguyễn Tấn Phát
	17T4- NNA1
	8g40-9g25
	30/3/2018

	Thầy Giang Phi Hùng
	


                                                                                





 Ngày 22 tháng 3 năm 2018
                                                                                            



                    Trưởng Bộ Môn                                                                                                     

                                                                                                




             Lê Thái Hùng

